
Từ trang sau sẽ hỏi về các thành viên trong gia đình, hộ gia đình đang cư trú tại hộ gia đình này và đặc điểm của nhà ở.

Điều tra áp dụng với đối tượng là toàn bộ những người đang cùng sống thực tế trong hộ gia đình này không liên 
quan đến huyết thống, đăng ký cư trú tại thời điểm ngày 1 tháng 11 năm 2015 hiện nay.

Dưới đây là các ô do điều tra viên ghi. 
Tỉnh, thành phố Quận, huyện, thành phố Số cư trú Số hộ gia đình Số bộ phiếu điều tra

-

Xã, phường, ấp Số hộ điều tra

-

Ghi chú

Trang chủ
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Điện thoại hỏi đáp (Miễn phí)
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Cách lập
·Dụng cụ ghi chép sử dụng bút bi màu đen
·Chữ viết rõ ràng giữa ô vuông
·Số viết về phía bên trái ô
·Đánh dấu  ●với câu hỏi lựa chọn như	 ① Nam	 ② Nữ

·  là ô để điều tra viên ghi

Thành phố Busan

Tỉnh, thành phố Quận, huyện, thành phố Xã, phường, ấp Địa chỉ tên đường Tên tòa nhà Phường Số

Người là đối tượng điều tra trong hộ gia đình này
·‌�Người tạm thời xa nhà do đi công tác, đi thăm bạn bè, đi du 

lịch, nằm viện, chăm sóc bệnh nhân vv
·‌�Người đang làm việc với tư cách là nhân viên phục vụ công 

ích hoặc huấn luyện quân dự bị, quân nhân không sống trong 
doanh trại
·‌�Tiếp viên trên các phương tiện vận tải như tàu thuyền, máy 

bay, tàu hỏa, xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch vv
·Người ở trọ và người giúp việc gia đình cùng ăn ở.
·Người nước ngoài đang sống cùng người Hàn Quốc.

Người là đối tượng điều tra không sống trong hộ gia đình này mà ở nơi khác.

Hãy ghi địa chỉ hiện đang sinh sống

5   2  Tuổi

● ‌�Bản điều tra này được tiến hành theo 「mục 3 điều 5 Luật thống kê」 và mọi công dân đều có nghĩa vụ trả lời căn cứ theo 
「điều 32 luật Thống kê」.

● Nội dung bí mật được biết trong quá trình thực hiện thống kê được bảo vệ theo 「Điều 33 luật Thống kê」.

Tổng điều tra dân số và nhà ở
Số cấp phép (thỏa thuận) 

Số 10101
Số 10102

Thống kê quốc gia cho phép (th
ỏa

 th
uậ

n) Cùng thực hiện

·Người đã ra nhập doanh trại như quân nhân, cảnh sát nghĩa vụ vv		  người

·	 người trong nước	 người ở nước ngoài

·	 người trong nước	 người ở nước ngoài

·				  
người

Người đang sống riêng vì việc học 

Người đang sống riêng vì chỗ 
làm việc

Người được đưa vào các cơ sở phúc lợi xã hội như trung tâm bổ túc, 
cơ sở dưỡng lão, cơ sở bảo vệ phụ nữ vv

 (Số khẩu) Tổng số người đang sống trong hộ gia đình này là bao nhiêu người?                          người

 (Lý do hộ 1 khẩu) Nếu đang sống một mình xa bố mẹ, vợ hoặc chồng, con cái vv… thì vì lý do gì? 
① Vì chỗ làm (Bao gồm cả lý do tìm việc)	 ④ Vì bất hòa trong gia đình

② Vì việc học	 ⑤ Qua đời

③ Vì vấn đề sức khỏe (Bao gồm cả điều dưỡng)	 ⑥ Khác  

 ‌�(Có phải là hộ nông lâm ngư dân hay không) Hãy đánh dấu vào tất cả các vị trí tương ứng nếu trong hộ gia đình có ít 
nhất 1 người làm các công việc nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc ngư nghiệp.

① Hộ nông nghiệp	 ② Hộ lâm nghiệp	 ③ Hộ ngư nghiệp	 ④ Không tương ứng

Cục thống kê
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Q
uốc tịch

Tháng năm
 

nhập cảnh

Nhân khẩu số một Nhân khẩu số hai

Họ tên/
Giới tính

Q
uan hệ với chủ hộ

Tuổi

NHÂN KHẨU

1   	 2    ① Nam	 ② Nữ

3  Tuổi là bao nhiêu tuổi?                                  tuổi

Ngày tháng năm sinh thực tế của bạn là ngày nào và dương lịch hay âm lịch?

① Dương lịch	 Ngày     tháng  

② Âm lịch	 năm  

4  Người này có quan hệ với chủ hộ như thế nào?

·‌�Chủ hộ là người đại diện thực tế không có quan hệ huyết 
thống với chủ nhà.

·‌�Trường hợp chọn mục 「③Con cái, 「④Vợ hoặc chồng của 
con cái」hãy trả lời chi tiết đến “thứ  trong  người”.

① Chủ hộ (Bản thân)
② Vợ hoặc chồng

③ Con cái : thứ  trong  người 

④ Vợ chồng của con cái : thứ  trong  người

⑤ Bố mẹ của chủ hộ
⑥ Bố mẹ của vợ hoặc chồng
⑦ Cháu nội và vợ hoặc chồng của cháu nội
⑧ Cháu ngoại và vợ hoặc chồng của cháu ngoại
⑨ Chắt và vợ hoặc chồng của chắt
⑩ Ông bà
⑪ Anh chị em và vợ hoặc chồng của anh chị em
⑫ Con cái của anh chị em và vợ hoặc chồng của họ
⑬ Anh chị em của bố mẹ và vợ hoặc chồng của họ 
⑭ Họ hàng, người thân khác
⑮ Người cùng sống khác (Người lao động, người ở trọ vv....)

5  Quốc tịch khi sinh và quốc tịch hiện nay của bạn là ở đâu?

·Nếu là người Choson thì ghi là Trung Quốc (Gốc Hàn). 

● Quốc tịch khi sinh
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         
● Quốc tịch hiện nay
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         

Mục 「 5-1 」 chỉ ghi những trường hợp là người nước ngoài có 
quốc tịch khi sinh hoặc quốc tịch hiện nay là quốc tịch nước ngoài.

5-1  ‌�Lần đầu tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc để cư trú, 
tìm việc hoặc học tập vv... là khi nào?
·Ngoại trừ trường hợp nhập cảnh ngắn hạn như để du lịch vv.

Tháng       năm  

1   	 2    ① Nam	 ② Nữ

3  Tuổi là bao nhiêu tuổi?                                  tuổi

Ngày tháng năm sinh thực tế của bạn là ngày nào và dương lịch hay âm lịch?

① Dương lịch	 Ngày     tháng  

② Âm lịch	 năm  

4  Người này có quan hệ với chủ hộ như thế nào?

·‌�Chủ hộ là người đại diện thực tế không có quan hệ huyết 
thống với chủ nhà.

·‌�Trường hợp chọn mục 「③Con cái, 「④Vợ hoặc chồng của 
con cái」hãy trả lời chi tiết đến “thứ  trong  người”.

① Chủ hộ (Bản thân)
② Vợ hoặc chồng

③ Con cái : thứ  trong  người 

④ Vợ chồng của con cái : thứ  trong  người

⑤ Bố mẹ của chủ hộ
⑥ Bố mẹ của vợ hoặc chồng
⑦ Cháu nội và vợ hoặc chồng của cháu nội
⑧ Cháu ngoại và vợ hoặc chồng của cháu ngoại
⑨ Chắt và vợ hoặc chồng của chắt
⑩ Ông bà
⑪ Anh chị em và vợ hoặc chồng của anh chị em
⑫ Con cái của anh chị em và vợ hoặc chồng của họ
⑬ Anh chị em của bố mẹ và vợ hoặc chồng của họ 
⑭ Họ hàng, người thân khác
⑮ Người cùng sống khác (Người lao động, người ở trọ vv....)

5  Quốc tịch khi sinh và quốc tịch hiện nay của bạn là ở đâu?

·Nếu là người Choson thì ghi là Trung Quốc (Gốc Hàn). 

● Quốc tịch khi sinh
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         
● Quốc tịch hiện nay
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         

Mục 「 5-1 」 chỉ ghi những trường hợp là người nước ngoài có 
quốc tịch khi sinh hoặc quốc tịch hiện nay là quốc tịch nước ngoài.

5-1  ‌�Lần đầu tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc để cư trú, 
tìm việc hoặc học tập vv... là khi nào?
·Ngoại trừ trường hợp nhập cảnh ngắn hạn như để du lịch vv.

Tháng       năm  
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4  Người này có quan hệ với chủ hộ như thế nào?

·‌�Chủ hộ là người đại diện thực tế không có quan hệ huyết 
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⑥ Bố mẹ của vợ hoặc chồng
⑦ Cháu nội và vợ hoặc chồng của cháu nội
⑧ Cháu ngoại và vợ hoặc chồng của cháu ngoại
⑨ Chắt và vợ hoặc chồng của chắt
⑩ Ông bà
⑪ Anh chị em và vợ hoặc chồng của anh chị em
⑫ Con cái của anh chị em và vợ hoặc chồng của họ
⑬ Anh chị em của bố mẹ và vợ hoặc chồng của họ 
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⑮ Người cùng sống khác (Người lao động, người ở trọ vv....)

5  Quốc tịch khi sinh và quốc tịch hiện nay của bạn là ở đâu?

·Nếu là người Choson thì ghi là Trung Quốc (Gốc Hàn). 

● Quốc tịch khi sinh
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         
● Quốc tịch hiện nay
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         

Mục 「 5-1 」 chỉ ghi những trường hợp là người nước ngoài có 
quốc tịch khi sinh hoặc quốc tịch hiện nay là quốc tịch nước ngoài.

5-1  ‌�Lần đầu tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc để cư trú, 
tìm việc hoặc học tập vv... là khi nào?
·Ngoại trừ trường hợp nhập cảnh ngắn hạn như để du lịch vv.
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4  Người này có quan hệ với chủ hộ như thế nào?
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③ Con cái : thứ  trong  người 

④ Vợ chồng của con cái : thứ  trong  người

⑤ Bố mẹ của chủ hộ
⑥ Bố mẹ của vợ hoặc chồng
⑦ Cháu nội và vợ hoặc chồng của cháu nội
⑧ Cháu ngoại và vợ hoặc chồng của cháu ngoại
⑨ Chắt và vợ hoặc chồng của chắt
⑩ Ông bà
⑪ Anh chị em và vợ hoặc chồng của anh chị em
⑫ Con cái của anh chị em và vợ hoặc chồng của họ
⑬ Anh chị em của bố mẹ và vợ hoặc chồng của họ 
⑭ Họ hàng, người thân khác
⑮ Người cùng sống khác (Người lao động, người ở trọ vv....)

5  Quốc tịch khi sinh và quốc tịch hiện nay của bạn là ở đâu?

·Nếu là người Choson thì ghi là Trung Quốc (Gốc Hàn). 

● Quốc tịch khi sinh
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         
● Quốc tịch hiện nay
① Hàn Quốc

② Tên quốc gia nước ngoài	

	         

Mục 「 5-1 」 chỉ ghi những trường hợp là người nước ngoài có 
quốc tịch khi sinh hoặc quốc tịch hiện nay là quốc tịch nước ngoài.

5-1  ‌�Lần đầu tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc để cư trú, 
tìm việc hoặc học tập vv... là khi nào?
·Ngoại trừ trường hợp nhập cảnh ngắn hạn như để du lịch vv.

Tháng       năm  

3Cùng thực hiệnⅠ
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Tôn giáo
Trình độ học vấn

Phân nhóm
 chuyên ngành

6  Bạn có theo tôn giáo không?

·Trường hợp 「⑨ Khác」hãy ghi cụ thể tên tôn giáo đó.

󰊱 Có

Nếu có thì là tôn giáo gì?
① Phật giáo	 ⑥ Phật giáo đại thừa

② Đạo cơ đốc (Đạo tin lành)	 ⑦ Chân lý đại thuần

③ Đạo cơ đốc (Công giáo)	 ⑧ Đại chủng giáo

④ Phật giáo nguyên	 ⑨ Khác  

⑤ Nho giáo

󰊲 Không có

7  Đào tạo chính quy bạn đã học đến cấp bậc nào?

·‌�Học lực được Bộ trưởng Bộ giáo dục xác nhận được coi là 
đào tạo chính quy. 
·‌�Trường hợp đã đỗ kỳ thi kiểm định học vấn sẽ được công 

nhận là đã được đào tạo chính quy. 
·‌�Trẻ chưa đến tuổi đi học cấp 1 ghi vào mục 「󰊱Chưa được 

đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)」.

󰊱 Chưa được đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)

󰊲 Cấp 1

󰊳 Cấp 2

󰊴 Cấp 3

󰊵 Cao đẳng trung cấp(hệ 2,3 năm)

󰊶 Đại học (Trên 4 năm)

󰊷 Chương trình cao học thạc sĩ

󰊸 Chương trình cao học tiến sĩ

Chỉ những trường hợp tương ứng với câu trả lời  ~  
trong mục 「 7  Trình độ học vấn」 trả lời phần 「 7-1 」.

7-1  ‌�Chuyên ngành của cấp học cao nhất「 7-1 」(Bao gồm 
tốt nghiệp, đang học, hoàn thành khóa học, nghỉ 
học, thôi học) của bạn là chuyên ngành gì?

① Nhóm ngành nhân văn	 ⑥ 

② Nhóm ngành xã hội	 ⑦ Nhóm ngành âm nhạc

③ Nhóm ngành giáo dục	⑧ Nhóm các ngành thể thao, nghệ thuật

④ 	 ⑨ Khác  

⑤ Nhóm ngành tự nhiên

① Tốt nghiệp

② Đang học

③ Hoàn thành khóa học

④ Nghỉ học

⑤ Thôi học

Nhóm ngành khoa 
học kỹ thuật

Nhóm ngành nông lâm, 
thủy sản

6  Bạn có theo tôn giáo không?

·Trường hợp 「⑨ Khác」hãy ghi cụ thể tên tôn giáo đó.

󰊱 Có

Nếu có thì là tôn giáo gì?
① Phật giáo	 ⑥ Phật giáo đại thừa

② Đạo cơ đốc (Đạo tin lành)	 ⑦ Chân lý đại thuần

③ Đạo cơ đốc (Công giáo)	 ⑧ Đại chủng giáo

④ Phật giáo nguyên	 ⑨ Khác  

⑤ Nho giáo

󰊲 Không có

7  Đào tạo chính quy bạn đã học đến cấp bậc nào?

·‌�Học lực được Bộ trưởng Bộ giáo dục xác nhận được coi là 
đào tạo chính quy. 

·‌�Trường hợp đã đỗ kỳ thi kiểm định học vấn sẽ được công 
nhận là đã được đào tạo chính quy. 

·‌�Trẻ chưa đến tuổi đi học cấp 1 ghi vào mục 「󰊱Chưa được 
đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)」.

󰊱 Chưa được đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)

󰊲 Cấp 1

󰊳 Cấp 2

󰊴 Cấp 3

󰊵 Cao đẳng trung cấp(hệ 2,3 năm)

󰊶 Đại học (Trên 4 năm)

󰊷 Chương trình cao học thạc sĩ

󰊸 Chương trình cao học tiến sĩ

Chỉ những trường hợp tương ứng với câu trả lời  ~  
trong mục 「 7  Trình độ học vấn」 trả lời phần 「 7-1 」.

7-1  ‌�Chuyên ngành của cấp học cao nhất「 7-1 」(Bao gồm 
tốt nghiệp, đang học, hoàn thành khóa học, nghỉ 
học, thôi học) của bạn là chuyên ngành gì?

① Nhóm ngành nhân văn	 ⑥ 

② Nhóm ngành xã hội	 ⑦ Nhóm ngành âm nhạc

③ Nhóm ngành giáo dục	⑧ Nhóm các ngành thể thao, nghệ thuật

④ 	 ⑨ Khác  

⑤ Nhóm ngành tự nhiên

① Tốt nghiệp

② Đang học

③ Hoàn thành khóa học

④ Nghỉ học

⑤ Thôi học

Nhóm ngành khoa 
học kỹ thuật

Nhóm ngành nông lâm, 
thủy sản
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Tôn giáo
Trình độ học vấn

Phân nhóm
 chuyên ngành

6  Bạn có theo tôn giáo không?

·Trường hợp 「⑨ Khác」hãy ghi cụ thể tên tôn giáo đó.

󰊱 Có

Nếu có thì là tôn giáo gì?
① Phật giáo	 ⑥ Phật giáo đại thừa

② Đạo cơ đốc (Đạo tin lành)	 ⑦ Chân lý đại thuần

③ Đạo cơ đốc (Công giáo)	 ⑧ Đại chủng giáo

④ Phật giáo nguyên	 ⑨ Khác  

⑤ Nho giáo

󰊲 Không có

7  Đào tạo chính quy bạn đã học đến cấp bậc nào?
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nhận là đã được đào tạo chính quy. 

·‌�Trẻ chưa đến tuổi đi học cấp 1 ghi vào mục 「󰊱Chưa được 
đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)」.

󰊱 Chưa được đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)

󰊲 Cấp 1

󰊳 Cấp 2

󰊴 Cấp 3

󰊵 Cao đẳng trung cấp(hệ 2,3 năm)

󰊶 Đại học (Trên 4 năm)

󰊷 Chương trình cao học thạc sĩ

󰊸 Chương trình cao học tiến sĩ

Chỉ những trường hợp tương ứng với câu trả lời  ~  
trong mục 「 7  Trình độ học vấn」 trả lời phần 「 7-1 」.

7-1  ‌�Chuyên ngành của cấp học cao nhất「 7-1 」(Bao gồm 
tốt nghiệp, đang học, hoàn thành khóa học, nghỉ 
học, thôi học) của bạn là chuyên ngành gì?

① Nhóm ngành nhân văn	 ⑥ 

② Nhóm ngành xã hội	 ⑦ Nhóm ngành âm nhạc

③ Nhóm ngành giáo dục	⑧ Nhóm các ngành thể thao, nghệ thuật

④ 	 ⑨ Khác  

⑤ Nhóm ngành tự nhiên

① Tốt nghiệp

② Đang học

③ Hoàn thành khóa học

④ Nghỉ học

⑤ Thôi học

Nhóm ngành khoa 
học kỹ thuật

Nhóm ngành nông lâm, 
thủy sản

6  Bạn có theo tôn giáo không?

·Trường hợp 「⑨ Khác」hãy ghi cụ thể tên tôn giáo đó.

󰊱 Có

Nếu có thì là tôn giáo gì?
① Phật giáo	 ⑥ Phật giáo đại thừa

② Đạo cơ đốc (Đạo tin lành)	 ⑦ Chân lý đại thuần

③ Đạo cơ đốc (Công giáo)	 ⑧ Đại chủng giáo

④ Phật giáo nguyên	 ⑨ Khác  

⑤ Nho giáo

󰊲 Không có

7  Đào tạo chính quy bạn đã học đến cấp bậc nào?

·‌�Học lực được Bộ trưởng Bộ giáo dục xác nhận được coi là 
đào tạo chính quy. 
·‌�Trường hợp đã đỗ kỳ thi kiểm định học vấn sẽ được công 

nhận là đã được đào tạo chính quy. 
·‌�Trẻ chưa đến tuổi đi học cấp 1 ghi vào mục 「󰊱Chưa được 

đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)」.

󰊱 Chưa được đào tạo (Bao gồm cả trẻ chưa đi học)

󰊲 Cấp 1

󰊳 Cấp 2

󰊴 Cấp 3

󰊵 Cao đẳng trung cấp(hệ 2,3 năm)

󰊶 Đại học (Trên 4 năm)

󰊷 Chương trình cao học thạc sĩ

󰊸 Chương trình cao học tiến sĩ

Chỉ những trường hợp tương ứng với câu trả lời  ~  
trong mục 「 7  Trình độ học vấn」 trả lời phần 「 7-1 」.

7-1  ‌�Chuyên ngành của cấp học cao nhất「 7-1 」(Bao gồm 
tốt nghiệp, đang học, hoàn thành khóa học, nghỉ 
học, thôi học) của bạn là chuyên ngành gì?

① Nhóm ngành nhân văn	 ⑥ 

② Nhóm ngành xã hội	 ⑦ Nhóm ngành âm nhạc

③ Nhóm ngành giáo dục	⑧ Nhóm các ngành thể thao, nghệ thuật

④ 	 ⑨ Khác  

⑤ Nhóm ngành tự nhiên

① Tốt nghiệp

② Đang học

③ Hoàn thành khóa học

④ Nghỉ học

⑤ Thôi học

Nhóm ngành khoa 
học kỹ thuật

Nhóm ngành nông lâm, 
thủy sản



6Ⅰ2015 Tổng điều tra dân số và nhà ở

Nơi sinh
Nơi cư trú 1 năm

 trước
Nơi cư trú 5 năm

 trước

8  Nơi sinh của bạn ở đâu?
·Có nghĩa là nơi mà người mẹ đã sống khi sinh.

① Nhà đang sống hiện nay
② Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
③ Quận, huyện, thành phố khác
④ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

9  1 năm trước (1.11.2014) bạn đã sống ở đâu? 
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

10  5 năm trước (1.11.2010) bạn đã sống ở đâu?
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

8  Nơi sinh của bạn ở đâu?
·Có nghĩa là nơi mà người mẹ đã sống khi sinh.

① Nhà đang sống hiện nay
② Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
③ Quận, huyện, thành phố khác
④ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

9  1 năm trước (1.11.2014) bạn đã sống ở đâu? 
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

10  5 năm trước (1.11.2010) bạn đã sống ở đâu?
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố



7Cùng thực hiệnⅠ

Nơi sinh
Nơi cư trú 1 năm

 trước
Nơi cư trú 5 năm

 trước

8  Nơi sinh của bạn ở đâu?
·Có nghĩa là nơi mà người mẹ đã sống khi sinh.

① Nhà đang sống hiện nay
② Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
③ Quận, huyện, thành phố khác
④ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

9  1 năm trước (1.11.2014) bạn đã sống ở đâu? 
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

10  5 năm trước (1.11.2010) bạn đã sống ở đâu?
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

8  Nơi sinh của bạn ở đâu?
·Có nghĩa là nơi mà người mẹ đã sống khi sinh.

① Nhà đang sống hiện nay
② Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
③ Quận, huyện, thành phố khác
④ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

9  1 năm trước (1.11.2014) bạn đã sống ở đâu? 
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

10  5 năm trước (1.11.2010) bạn đã sống ở đâu?
① Chưa sinh
② Nhà đang sống hiện nay
③ Nhà khác trong cùng quận, huyện, thành phố
④ Quận, huyện, thành phố khác
⑤ Bắc Triều Tiên hoặc nước ngoài

Khi ở quận, huyện, thành phố khác thì hãy ghi tên khu vực hành chính 
cấp quận, huyện, thành phố hiện nay và tỉnh, thành phố tương ứng.
·‌�Trường hợp là người Bắc Triều Tiên thì ghi là Bắc Triều 

Tiên và trường hợp là nước ngoài thì chỉ ghi tên quốc gia.

●  Tỉnh, thành phố      

●
   

	         

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố

Bắc Triều Tiên 
hoặc nước ngoài

Quận, huyện, 
thành phố



8Ⅰ2015 Tổng điều tra dân số và nhà ở

Giáo dục m
ầm

 non
Suy giảm

 hoạt động
Có đi học, đi làm

 
hay không

● Tuổi(tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Chỉ những trẻ từ 1 tuổi đến tiểu học trả lời.

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 13 tuổi trở lên đều trả lời. 

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Tất cả từ 6 tuổi trở lên sẽ trả lời.

11  ‌�Trong 1 tuần vừa qua ai là người đã chăm sóc trẻ này 
ban ngày (9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều) và ở đâu? 
·Một tuần vừa qua là từ 「25.10.2015 ~ 31.10.2015」.
·‌�Với học sinh tiểu học thì có nghĩa là nơi trẻ dành phần lớn 

thời gian sau giờh ọc chính quy. 
·Trường hợp có trên 2 lựa chọn thì đánh dấu vào 2 đáp án chính. 

① Bố mẹ	 ⑦ Cơ sở giáo dục khác

② 	 ⑧ Học phụ đạo ngoài giờ

③ 	 ⑨ 

④ 	 ⑩ 

⑤ Mẫu giáo	 ⑪ Khác  

⑥ Nhà trẻ, phòng vui chơi

12  ‌�Hãy đánh dấu tất cả các đáp án suy yếu về mặt thể 
chất, tinh thần đã kéo dài trên 6 tháng hoặc được dự 
đoán sẽ tiếp tục kéo dài.
① Khuyết tật thị giác
② Khuyết tật thính giác
③ Khuyết tật ngôn ngữ
④ Mất trí nhớ
⑤ Trúng gió
⑥ ‌�Suy giảm về mặt thể chất có khó khăn khi đi bộ, lên cầu 

thang, cầm nắm và vận chuyển vv…
⑦ Khuyết tật trí tuệ, tự kỷ
⑧ Suy giảm về mặt tinh thần như các bệnh thần kinh vv
⑨ Không suy giảm

13  ‌�Hãy đánh dấu tất cả ở các mục tương ứng nếu có suy 
giảm hoạt động sinh hoạt hàng ngày và hoạt động xã hội.
·Hoạt động tìm việc chỉ ghi với những trường hợp từ 16 tuổi trở lên.

① Học tập, ghi nhớ, tập trung 
② Mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm, đi lại trong nhà 
③ Đi chợ (mua sắm), đi bệnh viện, đi lại ra bên ngoài nhà
④ (Trên 16 tuổi) Hoạt động tìm việc
⑤ Không suy giảm

14  ‌�Quý vị có đang đi làm ở công ty (nơi làm việc, chỗ làm) 
hay đi học ở trường không?
·‌�Trường hợp vừa đi học vừa đi làm thì đánh dấu theo tiêu 

chuẩn hoạt động chính. 
·Bao gồm cả trường hợp đi bộ đi học và đi làm.

① Đi làm
② Đi học
③ Không � Chuyển đến số 18

Ông bà(Nhà nội, nhà 
ngoại)
Họ hàng, thân tộc hoặc 
gia đình khác
Người giúp việc nhà, 
hàng xóm

Một mình hoặc chơi 
cùng nhóm trẻ

Trung tâm dạy học(bao gồm 
cả trung tâm văn thể mỹ)

11  ‌�Trong 1 tuần vừa qua ai là người đã chăm sóc trẻ này 
ban ngày (9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều) và ở đâu? 
·Một tuần vừa qua là từ 「19.10 ~ 25.10.2015」.
·‌�Với học sinh tiểu học thì có nghĩa là nơi trẻ dành phần lớn 

thời gian sau giờh ọc chính quy. 
·Trường hợp có trên 2 lựa chọn thì đánh dấu vào 2 đáp án chính. 

① Bố mẹ	 ⑦ Cơ sở giáo dục khác

② 	 ⑧ Học phụ đạo ngoài giờ

③ 	 ⑨ 

④ 	 ⑩ 

⑤ Mẫu giáo	 ⑪ Khác  

⑥ Nhà trẻ, phòng vui chơi

12  ‌�Hãy đánh dấu tất cả các đáp án suy yếu về mặt thể 
chất, tinh thầm đã kéo dài trên 6 tháng hoặc được dự 
đoán sẽ tiếp tục kéo dài.
① Khuyết tật thị giác
② Khuyết tật thính giác
③ Khuyết tật ngôn ngữ
④ Mất trí nhớ
⑤ Trúng gió
⑥ ‌�Suy giảm về mặt thể chất có khó khăn khi đi bộ, lên cầu 

thang, cầm nắm và vận chuyển vv…
⑦ Khuyết tật trí tuệ, tự kỷ
⑧ Suy giảm về mặt tinh thần như các bệnh thần kinh vv
⑨ Không suy giảm

13  ‌�Hãy đánh dấu tất cả ở các mục tương ứng nếu có suy 
giảm hoạt động sinh hoạt hàng ngày và hoạt động xã hội.
·Hoạt động tìm việc chỉ ghi với những trường hợp từ 16 tuổi trở lên.

① Học tập, ghi nhớ, tập trung 
② Mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm, đi lại trong nhà 
③ Đi chợ (mua sắm), đi bệnh viện, đi lại ra bên ngoài nhà
④ (Trên 16 tuổi) Hoạt động tìm việc
⑤ Không suy giảm

14  ‌�Quý vị có đang đi làm ở công ty (nơi làm việc, chỗ làm) 
hay đi học ở trường không?
·‌�Trường hợp vừa đi học vừa đi làm thì đánh dấu theo tiêu 

chuẩn hoạt động chính. 
·Bao gồm cả trường hợp đi bộ đi học và đi làm.

① Đi làm
② Đi học
③ Không � Chuyển đến số 18

Ông bà(Nhà nội, nhà 
ngoại)
Họ hàng, thân tộc hoặc 
gia đình khác
Người giúp việc nhà, 
hàng xóm

Một mình hoặc chơi 
cùng nhóm trẻ

Trung tâm dạy học(bao gồm 
cả trung tâm văn thể mỹ)

Suy giảm hoạt động sinh hoạt 
hàng ngày và hoạt động xã hội
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● Tuổi(tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Chỉ những trẻ từ 1 tuổi đến tiểu học trả lời.

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 13 tuổi trở lên đều trả lời. 

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Tất cả từ 6 tuổi trở lên sẽ trả lời.

11  ‌�Trong 1 tuần vừa qua ai là người đã chăm sóc trẻ này 
ban ngày (9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều) và ở đâu? 
·Một tuần vừa qua là từ 「25.10.2015 ~ 31.10.2015」.
·‌�Với học sinh tiểu học thì có nghĩa là nơi trẻ dành phần lớn 

thời gian sau giờh ọc chính quy. 
·Trường hợp có trên 2 lựa chọn thì đánh dấu vào 2 đáp án chính. 

① Bố mẹ	 ⑦ Cơ sở giáo dục khác

② 	 ⑧ Học phụ đạo ngoài giờ

③ 	 ⑨ 

④ 	 ⑩ 

⑤ Mẫu giáo	 ⑪ Khác  

⑥ Nhà trẻ, phòng vui chơi

12  ‌�Hãy đánh dấu tất cả các đáp án suy yếu về mặt thể 
chất, tinh thần đã kéo dài trên 6 tháng hoặc được dự 
đoán sẽ tiếp tục kéo dài.
① Khuyết tật thị giác
② Khuyết tật thính giác
③ Khuyết tật ngôn ngữ
④ Mất trí nhớ
⑤ Trúng gió
⑥ ‌�Suy giảm về mặt thể chất có khó khăn khi đi bộ, lên cầu 

thang, cầm nắm và vận chuyển vv…
⑦ Khuyết tật trí tuệ, tự kỷ
⑧ Suy giảm về mặt tinh thần như các bệnh thần kinh vv
⑨ Không suy giảm

13  ‌�Hãy đánh dấu tất cả ở các mục tương ứng nếu có suy 
giảm hoạt động sinh hoạt hàng ngày và hoạt động xã hội.
·Hoạt động tìm việc chỉ ghi với những trường hợp từ 16 tuổi trở lên.

① Học tập, ghi nhớ, tập trung 
② Mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm, đi lại trong nhà 
③ Đi chợ (mua sắm), đi bệnh viện, đi lại ra bên ngoài nhà
④ (Trên 16 tuổi) Hoạt động tìm việc
⑤ Không suy giảm

14  ‌�Quý vị có đang đi làm ở công ty (nơi làm việc, chỗ làm) 
hay đi học ở trường không?
·‌�Trường hợp vừa đi học vừa đi làm thì đánh dấu theo tiêu 

chuẩn hoạt động chính. 
·Bao gồm cả trường hợp đi bộ đi học và đi làm.

① Đi làm
② Đi học
③ Không � Chuyển đến số 18

Ông bà(Nhà nội, nhà 
ngoại)
Họ hàng, thân tộc hoặc 
gia đình khác
Người giúp việc nhà, 
hàng xóm

Một mình hoặc chơi 
cùng nhóm trẻ

Trung tâm dạy học(bao gồm 
cả trung tâm văn thể mỹ)

11  ‌�Trong 1 tuần vừa qua ai là người đã chăm sóc trẻ này 
ban ngày (9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều) và ở đâu? 
·Một tuần vừa qua là từ 「19.10 ~ 25.10.2015」.
·‌�Với học sinh tiểu học thì có nghĩa là nơi trẻ dành phần lớn 

thời gian sau giờh ọc chính quy. 
·Trường hợp có trên 2 lựa chọn thì đánh dấu vào 2 đáp án chính. 

① Bố mẹ	 ⑦ Cơ sở giáo dục khác

② 	 ⑧ Học phụ đạo ngoài giờ

③ 	 ⑨ 
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⑤ Mẫu giáo	 ⑪ Khác  

⑥ Nhà trẻ, phòng vui chơi

12  ‌�Hãy đánh dấu tất cả các đáp án suy yếu về mặt thể 
chất, tinh thầm đã kéo dài trên 6 tháng hoặc được dự 
đoán sẽ tiếp tục kéo dài.
① Khuyết tật thị giác
② Khuyết tật thính giác
③ Khuyết tật ngôn ngữ
④ Mất trí nhớ
⑤ Trúng gió
⑥ ‌�Suy giảm về mặt thể chất có khó khăn khi đi bộ, lên cầu 

thang, cầm nắm và vận chuyển vv…
⑦ Khuyết tật trí tuệ, tự kỷ
⑧ Suy giảm về mặt tinh thần như các bệnh thần kinh vv
⑨ Không suy giảm

13  ‌�Hãy đánh dấu tất cả ở các mục tương ứng nếu có suy 
giảm hoạt động sinh hoạt hàng ngày và hoạt động xã hội.
·Hoạt động tìm việc chỉ ghi với những trường hợp từ 16 tuổi trở lên.

① Học tập, ghi nhớ, tập trung 
② Mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm, đi lại trong nhà 
③ Đi chợ (mua sắm), đi bệnh viện, đi lại ra bên ngoài nhà
④ (Trên 16 tuổi) Hoạt động tìm việc
⑤ Không suy giảm

14  ‌�Quý vị có đang đi làm ở công ty (nơi làm việc, chỗ làm) 
hay đi học ở trường không?
·‌�Trường hợp vừa đi học vừa đi làm thì đánh dấu theo tiêu 

chuẩn hoạt động chính. 
·Bao gồm cả trường hợp đi bộ đi học và đi làm.

① Đi làm
② Đi học
③ Không � Chuyển đến số 18

Ông bà(Nhà nội, nhà 
ngoại)
Họ hàng, thân tộc hoặc 
gia đình khác
Người giúp việc nhà, 
hàng xóm

Một mình hoặc chơi 
cùng nhóm trẻ

Trung tâm dạy học(bao gồm 
cả trung tâm văn thể mỹ)

Suy giảm hoạt động sinh hoạt 
hàng ngày và hoạt động xã hội



10Ⅰ2015 Tổng điều tra dân số và nhà ở

Địa điểm
 đi học, đi làm

Thời gian cần thiết 
để đi học, đi làm

Phương tiện giao thông sử dụng
Trạng thái hoạt động kinh tế

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 16 tuổi trở lên đều trả lời.

15  Công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học của quý vị ở đâu?

① Phường, xã, ấp nơi đang sống hiện nay
② Phường, xã, ấp khác

Trong trường hợp đi làm, đi học ở phường, xã, ấp 
khác thì hãy ghi tên khu vực   hành chính tương ứng.

 Tỉnh, thành phố    

 Phường, xã, ấp

·‌�Trường hợp không biết chính xác tên khu vực hành 
chính thì hãy điền tên tòa nhà.

Tên tòa nhà :	

	               

16  ‌�Thông thường, quý vị sử dụng phương tiện giao thông nào 
khi đi đến công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hoặc trường học? 
·‌�Trong trường hợp phải chuyển phương tiện và sử dụng trên 

2 phương tiện giao thông hãy đánh dấu hai đáp án chính.
·‌�「① Đi bộ」có nghĩa là chỉ tương ứng với trường hợp chỉ đi 

bộ đi học, đi làm và không sử dụng phương tiện giao thông 
nào khác.

① Đi bộ	 ⑥ Tàu điện, tàu điện ngầm

② Xe ô tô, Xe thùng	 ⑦ Khác

③ 	 ⑧ Tắc xi

④ Xe buýt của trường, công ty	 ⑨ Xe đạp

⑤ Xe buýt liên tỉnh, xe khách	 ⑩ Khác (Xe máy, xe tải vv)

17  ‌�Thời gian trung bình kể từ lúc bạn ra khỏi nhà và đến công ty 
(nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học là bao nhiêu lâu?
·‌�Hãy tính cả thời gian bao gồm trong trường hợp phải chuyển 

sang phương tiện khác định kỳ trên đường đi học, đi làm 

 giờ    phút

18  ‌�Trong một tuần vừa qua (25.10~31.10.2015), bạn có làm 
việc trên 1 giờ đồng hồ vì mục đích thu nhập không?
·‌�Bao gồm cả trường hợp giúp đỡ làm việc có thu nhập của 

gia đình, bán thời gian, nghề phụ.
① Có làm việc

② 

③ Có chỗ làm nhưng tạm nghỉ như nghỉ phép vv

④ Không làm việc � Chuyển đến số 24  

Thỉnh thoảng có làm việc và tham gia hoạt động khác 
như giúp việc nhà, trường học (trung tâm dạy học) vv

Xe buýt trong khu vực, xe buýt 
có ghế, xe buýt trong thành phố

� ‌�Chuyển đến số 
19   

Quận, huyện, 
thành phố

15  Công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học của quý vị ở đâu?

① Phường, xã, ấp nơi đang sống hiện nay
② Phường, xã, ấp khác

Trong trường hợp đi làm, đi học ở phường, xã, ấp 
khác thì hãy ghi tên khu vực   hành chính tương ứng.

 Tỉnh, thành phố    

 Phường, xã, ấp

·‌�Trường hợp không biết chính xác tên khu vực hành 
chính thì hãy điền tên tòa nhà.

Tên tòa nhà :	

	               

16  ‌�Thông thường, quý vị sử dụng phương tiện giao thông nào 
khi đi đến công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hoặc trường học? 
·‌�Trong trường hợp phải chuyển phương tiện và sử dụng trên 

2 phương tiện giao thông hãy đánh dấu hai đáp án chính.
·‌�「① Đi bộ」có nghĩa là chỉ tương ứng với trường hợp chỉ đi 

bộ đi học, đi làm và không sử dụng phương tiện giao thông 
nào khác.

① Đi bộ	 ⑥ Tàu điện, tàu điện ngầm

② Xe ô tô, Xe thùng	 ⑦ Khác

③ 	 ⑧ Tắc xi

④ Xe buýt của trường, công ty	 ⑨ Xe đạp

⑤ Xe buýt liên tỉnh, xe khách	 ⑩ Khác (Xe máy, xe tải vv)

17  ‌�Thời gian trung bình kể từ lúc bạn ra khỏi nhà và đến công ty 
(nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học là bao nhiêu lâu?
·‌�Hãy tính cả thời gian bao gồm trong trường hợp phải chuyển 

sang phương tiện khác định kỳ trên đường đi học, đi làm 

 giờ    phút

18  ‌�Trong một tuần vừa qua (25.10~31.10.2015), bạn có làm 
việc trên 1 giờ đồng hồ vì mục đích thu nhập không?
·‌�Bao gồm cả trường hợp giúp đỡ làm việc có thu nhập của 

gia đình, bán thời gian, nghề phụ.
① Có làm việc

② 

③ Có chỗ làm nhưng tạm nghỉ như nghỉ phép vv

④ Không làm việc � Chuyển đến số 24  

Thỉnh thoảng có làm việc và tham gia hoạt động khác 
như giúp việc nhà, trường học (trung tâm dạy học) vv

Xe buýt trong khu vực, xe buýt 
có ghế, xe buýt trong thành phố

� ‌�Chuyển đến số 
19   

Quận, huyện, 
thành phố
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Địa điểm
 đi học, đi làm

Thời gian cần thiết 
để đi học, đi làm

Phương tiện giao thông sử dụng
Trạng thái hoạt động kinh tế

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 16 tuổi trở lên đều trả lời.

15  Công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học của quý vị ở đâu?

① Phường, xã, ấp nơi đang sống hiện nay
② Phường, xã, ấp khác

Trong trường hợp đi làm, đi học ở phường, xã, ấp 
khác thì hãy ghi tên khu vực   hành chính tương ứng.

 Tỉnh, thành phố    

 Phường, xã, ấp

·‌�Trường hợp không biết chính xác tên khu vực hành 
chính thì hãy điền tên tòa nhà.

Tên tòa nhà :	

	               

16  ‌�Thông thường, quý vị sử dụng phương tiện giao thông nào 
khi đi đến công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hoặc trường học? 
·‌�Trong trường hợp phải chuyển phương tiện và sử dụng trên 

2 phương tiện giao thông hãy đánh dấu hai đáp án chính.
·‌�「① Đi bộ」có nghĩa là chỉ tương ứng với trường hợp chỉ đi 

bộ đi học, đi làm và không sử dụng phương tiện giao thông 
nào khác.

① Đi bộ	 ⑥ Tàu điện, tàu điện ngầm

② Xe ô tô, Xe thùng	 ⑦ Khác

③ 	 ⑧ Tắc xi

④ Xe buýt của trường, công ty	 ⑨ Xe đạp

⑤ Xe buýt liên tỉnh, xe khách	 ⑩ Khác (Xe máy, xe tải vv)

17  ‌�Thời gian trung bình kể từ lúc bạn ra khỏi nhà và đến công ty 
(nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học là bao nhiêu lâu?
·‌�Hãy tính cả thời gian bao gồm trong trường hợp phải chuyển 

sang phương tiện khác định kỳ trên đường đi học, đi làm 

 giờ    phút

18  ‌�Trong một tuần vừa qua (25.10~31.10.2015), bạn có làm 
việc trên 1 giờ đồng hồ vì mục đích thu nhập không?
·‌�Bao gồm cả trường hợp giúp đỡ làm việc có thu nhập của 

gia đình, bán thời gian, nghề phụ.
① Có làm việc

② 

③ Có chỗ làm nhưng tạm nghỉ như nghỉ phép vv

④ Không làm việc � Chuyển đến số 24  

Thỉnh thoảng có làm việc và tham gia hoạt động khác 
như giúp việc nhà, trường học (trung tâm dạy học) vv

Xe buýt trong khu vực, xe buýt 
có ghế, xe buýt trong thành phố

� ‌�Chuyển đến số 
19   

Quận, huyện, 
thành phố

15  Công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học của quý vị ở đâu?

① Phường, xã, ấp nơi đang sống hiện nay
② Phường, xã, ấp khác

Trong trường hợp đi làm, đi học ở phường, xã, ấp 
khác thì hãy ghi tên khu vực   hành chính tương ứng.

 Tỉnh, thành phố    

 Phường, xã, ấp

·‌�Trường hợp không biết chính xác tên khu vực hành 
chính thì hãy điền tên tòa nhà.

Tên tòa nhà :	

	               

16  ‌�Thông thường, quý vị sử dụng phương tiện giao thông nào 
khi đi đến công ty (nơi làm việc, chỗ làm) hoặc trường học? 
·‌�Trong trường hợp phải chuyển phương tiện và sử dụng trên 

2 phương tiện giao thông hãy đánh dấu hai đáp án chính.
·‌�「① Đi bộ」có nghĩa là chỉ tương ứng với trường hợp chỉ đi 

bộ đi học, đi làm và không sử dụng phương tiện giao thông 
nào khác.

① Đi bộ	 ⑥ Tàu điện, tàu điện ngầm

② Xe ô tô, Xe thùng	 ⑦ Khác

③ 	 ⑧ Tắc xi

④ Xe buýt của trường, công ty	 ⑨ Xe đạp

⑤ Xe buýt liên tỉnh, xe khách	 ⑩ Khác (Xe máy, xe tải vv)

17  ‌�Thời gian trung bình kể từ lúc bạn ra khỏi nhà và đến công ty 
(nơi làm việc, chỗ làm) hay trường học là bao nhiêu lâu?
·‌�Hãy tính cả thời gian bao gồm trong trường hợp phải chuyển 

sang phương tiện khác định kỳ trên đường đi học, đi làm 

 giờ    phút

18  ‌�Trong một tuần vừa qua (25.10~31.10.2015), bạn có làm 
việc trên 1 giờ đồng hồ vì mục đích thu nhập không?
·‌�Bao gồm cả trường hợp giúp đỡ làm việc có thu nhập của 

gia đình, bán thời gian, nghề phụ.
① Có làm việc

② 

③ Có chỗ làm nhưng tạm nghỉ như nghỉ phép vv

④ Không làm việc � Chuyển đến số 24  

Thỉnh thoảng có làm việc và tham gia hoạt động khác 
như giúp việc nhà, trường học (trung tâm dạy học) vv

Xe buýt trong khu vực, xe buýt 
có ghế, xe buýt trong thành phố

� ‌�Chuyển đến số 
19   

Quận, huyện, 
thành phố



12Ⅰ2015 Tổng điều tra dân số và nhà ở

Nơi làm
 việc

Công việc
Nghề nghiệp

Số năm công tác tại nơi 
làm việc hiện nay

Vị trí đảm
 nhiệm

19  Bạn đã làm ở vị trí nào tại chỗ làm có thu nhập? 
·‌�‘Người làm nghề tự do tương ứng với mục 「②Người tự 

kinh doanh không thuê lao động」.
① Người làm công ăn lương (Có nhận thù lao như lương vv)
② Người tự kinh doanh không thuê lao động
③ Người tự kinh doanh có thuê lao động
④ ‌�Làm việc cho gia đình không lương (Giúp đỡ công việc 

kinh doanh của gia đình không có thù lao)

20  Tên của cơ quan (doanh nghiệp) quý vị đã làm là gì?
·‌�Trong trường hợp không có tên doanh nghiệp thì ghi nội 

dung có thể hỗ trợ để tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp 
như tên sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp vv.
·Tham khảo ví dụ ghi mẫu để ghi cụ thể nội dung công việc.

Tên công ty, doanh nghiệp

Công việc của doanh 
nghiệp
Tên công ty, doanh nghiệp: Thống kê điện tử nhà máy Suwon
Công việc của doanh nghiệp: Sản xuất tủ lạnh dân dụng

21  ‌�Bộ phận và chức vụ (hoặc tên công việc) ở nơi làm của 
bạn là gì và cụ thể đã làm những việc gì?
·‌�Trong trường hợp không có bộ phận và chức vụ (hoặc tên 

công việc) thì ghi nơi đang làm việc và ô “bộ phận công tác”.

Bộ phận công tác

Chức vụ (Công việc)

Loại công việc đang làm

Bộ phận công tác: Mỹ phẩm Thống kê đại lý Gangnam
Chức vụ (Nghề nghiệp): Nhân viên bán hàng
Loại công việc đang làm: Bán lẻ các loại mỹ phẩm

22  Bạn đã làm công việc hiện nay được bao lâu
·‌�Công việc đang làm hiện nay có nghĩa là công việc đã ghi ở 

phần “Loại công việc đang làm” trong mục「 21  Nghề nghiệp」.
·‌�Bao gồm cả công việc đồng nhất ngay cả khi đã chuyển chỗ 

làm hoặc doanh nghiệp.
① Dưới 6 tháng	 ⑤ 5 năm~ dưới 10 năm
② 6 tháng ~ dưới 12 tháng	 ⑥ 10 năm~ dưới 15 năm
③ 1 năm ~ dưới 3 năm	 ⑦ 15 năm ~ dưới 20 năm
④ 3 năm~ dưới 5 năm	 ⑧ Trên 20 năm

23  Nơi làm việc chủ yếu của bạn ở đâu?
·‌�「② Nhà của mình」hoặc 「③Nhà của người khác」có nghĩa là 

trường hợp nơi làm việc đặt trong gia đình.
·‌�「④Đường phố」bao gồm việc bán hàng tại nhà và cửa hàng 

rong không có quầy, dịch vụ. 
① Nơi làm việc (Tòa nhà và đất)	⑤ Nơi làm việc ngoài trời

② Nhà của mình	 ⑥ Phương tiện vận chuyển

③ Nhà của người khác	 ⑦ Khác  

④ Đường phố

Ví dụ ghi mẫu

Ví dụ 
ghi mẫu

19  Bạn đã làm ở vị trí nào tại chỗ làm có thu nhập? 
·‌�‘Người làm nghề tự do tương ứng với mục 「②Người tự 

kinh doanh không thuê lao động」.
① Người làm công ăn lương (Có nhận thù lao như lương vv)
② Người tự kinh doanh không thuê lao động
③ Người tự kinh doanh có thuê lao động
④ ‌�Làm việc cho gia đình không lương (Giúp đỡ công việc 

kinh doanh của gia đình không có thù lao)

20  Tên của cơ quan (doanh nghiệp) quý vị đã làm là gì?
·‌�Trong trường hợp không có tên doanh nghiệp thì ghi nội 

dung có thể hỗ trợ để tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp 
như tên sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp vv.

·Tham khảo ví dụ ghi mẫu để ghi cụ thể nội dung công việc.

Tên công ty, doanh nghiệp

Công việc của doanh 
nghiệp
Tên công ty, doanh nghiệp: Thống kê điện tử nhà máy Suwon
Công việc của doanh nghiệp: Sản xuất tủ lạnh dân dụng

21  ‌�Bộ phận và chức vụ (hoặc tên công việc) ở nơi làm của 
bạn là gì và cụ thể đã làm những việc gì?
·‌�Trong trường hợp không có bộ phận và chức vụ (hoặc tên 

công việc) thì ghi nơi đang làm việc và ô “bộ phận công tác”.

Bộ phận công tác

Chức vụ (Công việc)

Loại công việc đang làm

Bộ phận công tác: Mỹ phẩm Thống kê đại lý Gangnam
Chức vụ (Nghề nghiệp): Nhân viên bán hàng
Loại công việc đang làm: Bán lẻ các loại mỹ phẩm

22  Bạn đã làm công việc hiện nay được bao lâu
·‌�Công việc đang làm hiện nay có nghĩa là công việc đã ghi ở 

phần “Loại công việc đang làm” trong mục「 21  Nghề nghiệp」.
·‌�Bao gồm cả công việc đồng nhất ngay cả khi đã chuyển chỗ 

làm hoặc doanh nghiệp.
① Dưới 6 tháng	 ⑤ 5 năm~ dưới 10 năm
② 6 tháng ~ dưới 12 tháng	 ⑥ 10 năm~ dưới 15 năm
③ 1 năm ~ dưới 3 năm	 ⑦ 15 năm ~ dưới 20 năm
④ 3 năm~ dưới 5 năm	 ⑧ Trên 20 năm

23  Nơi làm việc chủ yếu của bạn ở đâu?
·‌�「② Nhà của mình」hoặc 「③Nhà của người khác」có nghĩa là 

trường hợp nơi làm việc đặt trong gia đình.
·‌�「④Đường phố」bao gồm việc bán hàng tại nhà và cửa hàng 

rong không có quầy, dịch vụ. 
① Nơi làm việc (Tòa nhà và đất)	⑤ Nơi làm việc ngoài trời

② Nhà của mình	 ⑥ Phương tiện vận chuyển

③ Nhà của người khác	 ⑦ Khác  

④ Đường phố

Ví dụ ghi mẫu

Ví dụ 
ghi mẫu



13Cùng thực hiệnⅠ

Nơi làm
 việc

Công việc
Nghề nghiệp

Số năm công tác tại nơi 
làm việc hiện nay

Vị trí đảm
 nhiệm

19  Bạn đã làm ở vị trí nào tại chỗ làm có thu nhập? 
·‌�‘Người làm nghề tự do tương ứng với mục 「②Người tự 

kinh doanh không thuê lao động」.
① Người làm công ăn lương (Có nhận thù lao như lương vv)
② Người tự kinh doanh không thuê lao động
③ Người tự kinh doanh có thuê lao động
④ ‌�Làm việc cho gia đình không lương (Giúp đỡ công việc 

kinh doanh của gia đình không có thù lao)

20  Tên của cơ quan (doanh nghiệp) quý vị đã làm là gì?
·‌�Trong trường hợp không có tên doanh nghiệp thì ghi nội 

dung có thể hỗ trợ để tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp 
như tên sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp vv.

·Tham khảo ví dụ ghi mẫu để ghi cụ thể nội dung công việc.

Tên công ty, doanh nghiệp

Công việc của doanh 
nghiệp
Tên công ty, doanh nghiệp: Thống kê điện tử nhà máy Suwon
Công việc của doanh nghiệp: Sản xuất tủ lạnh dân dụng

21  ‌�Bộ phận và chức vụ (hoặc tên công việc) ở nơi làm của 
bạn là gì và cụ thể đã làm những việc gì?
·‌�Trong trường hợp không có bộ phận và chức vụ (hoặc tên 

công việc) thì ghi nơi đang làm việc và ô “bộ phận công tác”.

Bộ phận công tác

Chức vụ (Công việc)

Loại công việc đang làm

Bộ phận công tác: Mỹ phẩm Thống kê đại lý Gangnam
Chức vụ (Nghề nghiệp): Nhân viên bán hàng
Loại công việc đang làm: Bán lẻ các loại mỹ phẩm

22  Bạn đã làm công việc hiện nay được bao lâu
·‌�Công việc đang làm hiện nay có nghĩa là công việc đã ghi ở 

phần “Loại công việc đang làm” trong mục「 21  Nghề nghiệp」.
·‌�Bao gồm cả công việc đồng nhất ngay cả khi đã chuyển chỗ 

làm hoặc doanh nghiệp.
① Dưới 6 tháng	 ⑤ 5 năm~ dưới 10 năm
② 6 tháng ~ dưới 12 tháng	 ⑥ 10 năm~ dưới 15 năm
③ 1 năm ~ dưới 3 năm	 ⑦ 15 năm ~ dưới 20 năm
④ 3 năm~ dưới 5 năm	 ⑧ Trên 20 năm

23  Nơi làm việc chủ yếu của bạn ở đâu?
·‌�「② Nhà của mình」hoặc 「③Nhà của người khác」có nghĩa là 

trường hợp nơi làm việc đặt trong gia đình.
·‌�「④Đường phố」bao gồm việc bán hàng tại nhà và cửa hàng 

rong không có quầy, dịch vụ. 
① Nơi làm việc (Tòa nhà và đất)	⑤ Nơi làm việc ngoài trời

② Nhà của mình	 ⑥ Phương tiện vận chuyển

③ Nhà của người khác	 ⑦ Khác  

④ Đường phố

Ví dụ ghi mẫu

Ví dụ 
ghi mẫu

19  Bạn đã làm ở vị trí nào tại chỗ làm có thu nhập? 
·‌�‘Người làm nghề tự do tương ứng với mục 「②Người tự 

kinh doanh không thuê lao động」.
① Người làm công ăn lương (Có nhận thù lao như lương vv)
② Người tự kinh doanh không thuê lao động
③ Người tự kinh doanh có thuê lao động
④ ‌�Làm việc cho gia đình không lương (Giúp đỡ công việc 

kinh doanh của gia đình không có thù lao)

20  Tên của cơ quan (doanh nghiệp) quý vị đã làm là gì?
·‌�Trong trường hợp không có tên doanh nghiệp thì ghi nội 

dung có thể hỗ trợ để tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp 
như tên sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp vv.

·Tham khảo ví dụ ghi mẫu để ghi cụ thể nội dung công việc.

Tên công ty, doanh nghiệp

Công việc của doanh 
nghiệp
Tên công ty, doanh nghiệp: Thống kê điện tử nhà máy Suwon
Công việc của doanh nghiệp: Sản xuất tủ lạnh dân dụng

21  ‌�Bộ phận và chức vụ (hoặc tên công việc) ở nơi làm của 
bạn là gì và cụ thể đã làm những việc gì?
·‌�Trong trường hợp không có bộ phận và chức vụ (hoặc tên 

công việc) thì ghi nơi đang làm việc và ô “bộ phận công tác”.

Bộ phận công tác

Chức vụ (Công việc)

Loại công việc đang làm

Bộ phận công tác: Mỹ phẩm Thống kê đại lý Gangnam
Chức vụ (Nghề nghiệp): Nhân viên bán hàng
Loại công việc đang làm: Bán lẻ các loại mỹ phẩm

22  Bạn đã làm công việc hiện nay được bao lâu
·‌�Công việc đang làm hiện nay có nghĩa là công việc đã ghi ở 

phần “Loại công việc đang làm” trong mục「 21  Nghề nghiệp」.
·‌�Bao gồm cả công việc đồng nhất ngay cả khi đã chuyển chỗ 

làm hoặc doanh nghiệp.
① Dưới 6 tháng	 ⑤ 5 năm~ dưới 10 năm
② 6 tháng ~ dưới 12 tháng	 ⑥ 10 năm~ dưới 15 năm
③ 1 năm ~ dưới 3 năm	 ⑦ 15 năm ~ dưới 20 năm
④ 3 năm~ dưới 5 năm	 ⑧ Trên 20 năm

23  Nơi làm việc chủ yếu của bạn ở đâu?
·‌�「② Nhà của mình」hoặc 「③Nhà của người khác」có nghĩa là 

trường hợp nơi làm việc đặt trong gia đình.
·‌�「④Đường phố」bao gồm việc bán hàng tại nhà và cửa hàng 

rong không có quầy, dịch vụ. 
① Nơi làm việc (Tòa nhà và đất)	⑤ Nơi làm việc ngoài trời

② Nhà của mình	 ⑥ Phương tiện vận chuyển

③ Nhà của người khác	 ⑦ Khác  

④ Đường phố

Ví dụ ghi mẫu

Ví dụ 
ghi mẫu
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24  Tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào?
① Chưa kết hôn
② Có vợ hoặc chồng
③ Sống chung
④ Vợ hoặc chồng đã qua đời
⑤ Ly hôn
⑥ Sống riêng

24-1  Thời điểm đầu tiên bắt đầu cuộc sống hôn nhân là khi nào?
·‌�Cả trong trường hợp đã tái hôn thì cũng ghi theo lần 

kết hôn đầu tiên. 

① Dương lịch	 Tháng  

② Âm lịch	 năm  

25  Tính đến nay bạn đã từng sinh con chưa?

·Chỉ ghi với những người con do mình trực tiếp sinh.

󰊱 Có     Trai   người     Gái   người

Trong số đó nếu có con đã mất thì tổng cộng là mấy 
người đã mất?

① Có    Trai   người    Gái   người

② Không có

󰊲 Không có     � Chuyển đến số 26

25-1  ‌�Hãy ghi tháng và năm đã sinh con đầu tiên và con 
cuối cùng trong tổng số con bạn đã sinh.
·Bao gồm cả con đã mất.

● 	 tháng   năm 

● 	 tháng   năm 

26  ‌�Trong tương lai, nếu bạn có kế hoạch sinh thêm con thì 
là mấy con?
·Bao gồm cả trẻ đang mang thai hiện nay. 

① Có     Tổng   người	 ② Không

27  Trước khi kết hôn bạn đã từng đi làm (có chỗ làm) chưa?

·‌�Trường hợp có nhiều cơ quan (chỗ làm ) thì trả lời chỗ làm 
việc cuối cùng ngay trước khi kết hôn.

① Có � Chuyển đến câu 27-1

② Không � Chuyển đến câu 28

Con đầu tiên

Con cuối cùng

24  Tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào?
① Chưa kết hôn
② Có vợ hoặc chồng
③ Sống chung
④ Vợ hoặc chồng đã qua đời
⑤ Ly hôn
⑥ Sống riêng

24-1  Thời điểm đầu tiên bắt đầu cuộc sống hôn nhân là khi nào?
·‌�Cả trong trường hợp đã tái hôn thì cũng ghi theo lần 

kết hôn đầu tiên. 

① Dương lịch	 Tháng  

② Âm lịch	 năm  

25  Tính đến nay bạn đã từng sinh con chưa?

·Chỉ ghi với những người con do mình trực tiếp sinh.

󰊱 Có     Trai   người     Gái   người

Trong số đó nếu có con đã mất thì tổng cộng là mấy 
người đã mất?

① Có    Trai   người    Gái   người

② Không có

󰊲 Không có     � Chuyển đến số 26

25-1  ‌�Hãy ghi tháng và năm đã sinh con đầu tiên và con 
cuối cùng trong tổng số con bạn đã sinh.
·Bao gồm cả con đã mất.

● 	 tháng   năm 

● 	 tháng   năm 

26  ‌�Trong tương lai, nếu bạn có kế hoạch sinh thêm con thì 
là mấy con?
·Bao gồm cả trẻ đang mang thai hiện nay. 

① Có     Tổng   người	 ② Không

27  Trước khi kết hôn bạn đã từng đi làm (có chỗ làm) chưa?

·‌�Trường hợp có nhiều cơ quan (chỗ làm ) thì trả lời chỗ làm 
việc cuối cùng ngay trước khi kết hôn.

① Có � Chuyển đến câu 27-1

② Không � Chuyển đến câu 28

Con đầu tiên

Con cuối cùng

Số con có kế 
hoạch sinh thêm

Có đi làm trước khi 
kết hôn hay không

Ngày tháng 
năm

 kết hôn
Số con đã sinh

Thời điểm
 sinh con

Tình trạng hôn nhân

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 16 tuổi trở lên đều trả lời.

● Chỉ nữ giới trên 16 tuổi tương ứng với mục ②~⑥ trong mục 「 24  Tình trạng hôn nhân」trả lời. Nam giới thì chuyển đến câu 28 . 

● Chỉ những phụ nữ trên 21 tuổi và có câu trả lời tương ứng từ ②~⑥trong mục 「 24  Tình trạng hôn nhân」trả lời.
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24  Tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào?
① Chưa kết hôn
② Có vợ hoặc chồng
③ Sống chung
④ Vợ hoặc chồng đã qua đời
⑤ Ly hôn
⑥ Sống riêng

24-1  Thời điểm đầu tiên bắt đầu cuộc sống hôn nhân là khi nào?
·‌�Cả trong trường hợp đã tái hôn thì cũng ghi theo lần 

kết hôn đầu tiên. 

① Dương lịch	 Tháng  

② Âm lịch	 năm  

25  Tính đến nay bạn đã từng sinh con chưa?

·Chỉ ghi với những người con do mình trực tiếp sinh.

󰊱 Có     Trai   người     Gái   người

Trong số đó nếu có con đã mất thì tổng cộng là mấy 
người đã mất?

① Có    Trai   người    Gái   người

② Không có

󰊲 Không có     � Chuyển đến số 26

25-1  ‌�Hãy ghi tháng và năm đã sinh con đầu tiên và con 
cuối cùng trong tổng số con bạn đã sinh.
·Bao gồm cả con đã mất.

● 	 tháng   năm 

● 	 tháng   năm 

26  ‌�Trong tương lai, nếu bạn có kế hoạch sinh thêm con thì 
là mấy con?
·Bao gồm cả trẻ đang mang thai hiện nay. 

① Có     Tổng   người	 ② Không

27  Trước khi kết hôn bạn đã từng đi làm (có chỗ làm) chưa?

·‌�Trường hợp có nhiều cơ quan (chỗ làm ) thì trả lời chỗ làm 
việc cuối cùng ngay trước khi kết hôn.

① Có � Chuyển đến câu 27-1

② Không � Chuyển đến câu 28

Con đầu tiên

Con cuối cùng

24  Tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào?
① Chưa kết hôn
② Có vợ hoặc chồng
③ Sống chung
④ Vợ hoặc chồng đã qua đời
⑤ Ly hôn
⑥ Sống riêng

24-1  Thời điểm đầu tiên bắt đầu cuộc sống hôn nhân là khi nào?
·‌�Cả trong trường hợp đã tái hôn thì cũng ghi theo lần 

kết hôn đầu tiên. 

① Dương lịch	 Tháng  

② Âm lịch	 năm  

25  Tính đến nay bạn đã từng sinh con chưa?

·Chỉ ghi với những người con do mình trực tiếp sinh.

󰊱 Có     Trai   người     Gái   người

Trong số đó nếu có con đã mất thì tổng cộng là mấy 
người đã mất?

① Có    Trai   người    Gái   người

② Không có

󰊲 Không có     � Chuyển đến số 26

25-1  ‌�Hãy ghi tháng và năm đã sinh con đầu tiên và con 
cuối cùng trong tổng số con bạn đã sinh.
·Bao gồm cả con đã mất.

● 	 tháng   năm 

● 	 tháng   năm 

26  ‌�Trong tương lai, nếu bạn có kế hoạch sinh thêm con thì 
là mấy con?
·Bao gồm cả trẻ đang mang thai hiện nay. 

① Có     Tổng   người	 ② Không

27  Trước khi kết hôn bạn đã từng đi làm (có chỗ làm) chưa?

·‌�Trường hợp có nhiều cơ quan (chỗ làm ) thì trả lời chỗ làm 
việc cuối cùng ngay trước khi kết hôn.

① Có � Chuyển đến câu 27-1

② Không � Chuyển đến câu 28

Con đầu tiên

Con cuối cùng

Số con có kế 
hoạch sinh thêm

Có đi làm trước khi 
kết hôn hay không

Ngày tháng 
năm

 kết hôn
Số con đã sinh

Thời điểm
 sinh con

Tình trạng hôn nhân

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 16 tuổi trở lên đều trả lời.

● Chỉ nữ giới trên 16 tuổi tương ứng với mục ②~⑥ trong mục 「 24  Tình trạng hôn nhân」trả lời. Nam giới thì chuyển đến câu 28 . 

● Chỉ những phụ nữ trên 21 tuổi và có câu trả lời tương ứng từ ②~⑥trong mục 「 24  Tình trạng hôn nhân」trả lời.
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27-1  Nếu đã từng đi làm thì đã từng thôi việc chưa?
󰊱 Có

Lý do chính thôi việc là gì? 
① Kết hôn
② Mang thai, sinh đẻ
③ Chăm sóc con cái (Trẻ chưa đến tuổi đi học)
④ Dạy dỗ con cái (Con cái đang đi học )
⑤ Chăm sóc gia đình (Bố mẹ vv...)

⑥ Khác  
󰊲 Không có

28  ‌�Trong 1 năm qua(1.11.2015 ~ 31.10.2015), bạn đã trực 
tiếp tham gia tối thiểu 1 lần thì hãy ghi toàn bộ các 
đoàn thể tham gia hoạt động hoặc các hội nhóm.
·Bao gồm cả các hoạt động xã hội trên mạng internet. 
·Ngoại trừ các hoạt động chỉ đóng hội phí.
① ‌�Đoàn thể trong lĩnh vực xã hội (đoàn thể môi trường, tình 

nguyện, nhân quyền vv)
② Đoàn thể trong lĩnh vực kinh tế (công đoàn, đoàn thể nghề nghiệp vv)
③ Đoàn thể trong lĩnh vực văn hóa (sở thích, thể thao vv)
④ Đoàn thể trong lĩnh vực chính trị (hoạt động chính đảng vv)
⑤ Đoàn thể trong lĩnh vực tôn giáo
⑥ Đoàn thể khu vực (đoàn thể cư dân chung cư vv)
⑦ Đoàn thể bằng hữu (hội đồng niên. hội đồng hương vv)
⑧ Đoàn thể giáo dục (hội phụ huynh, đoàn thể giáo viên vv)

⑨ Khác  

⑩ Không có

29  Bạn đang chuẩn bị sinh hoạt phí khi về già như thế nào?
·Trường hợp có trên hai phương án thì chỉ chọn tối đa 2 đáp án chính. 
① Bản thân, công việc của vợ hoặc chồng, công việc
② Tiền tiết kiệm, tích lũy
③ ‌�Lương hưu công (Lương hưu, lương công chức về hưu, 

lương bưu điện đặc thù, lương hưu giảng dạy trường tư, 
lương quân nhân)vv

④ Tiền cá nhân thụ hưởng (Ngân hàng, bảo hiểm vv)
⑤ Bất động sản
⑥ Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư vv
⑦ Con cái sống cùng
⑧ Con cái sống riêng
⑨ Họ hàng, người thân
⑩ Hỗ trợ của đoàn thể địa phương, quốc gia.
⑪ Hỗ trợ của hàng xóm, đoàn thể tôn giáo, xã hội

⑫ Khác  

27-1  Nếu đã từng đi làm thì đã từng thôi việc chưa?
󰊱 Có

Lý do chính thôi việc là gì? 
① Kết hôn
② Mang thai, sinh đẻ
③ Chăm sóc con cái (Trẻ chưa đến tuổi đi học)
④ Dạy dỗ con cái (Con cái đang đi học )
⑤ Chăm sóc gia đình (Bố mẹ vv...)

⑥ Khác  
󰊲 Không có

28  ‌�Trong 1 năm qua(1.11.2015 ~ 31.10.2015), bạn đã trực 
tiếp tham gia tối thiểu 1 lần thì hãy ghi toàn bộ các 
đoàn thể tham gia hoạt động hoặc các hội nhóm.
·Bao gồm cả các hoạt động xã hội trên mạng internet. 
·Ngoại trừ các hoạt động chỉ đóng hội phí.
① ‌�Đoàn thể trong lĩnh vực xã hội (đoàn thể môi trường, tình 

nguyện, nhân quyền vv)
② Đoàn thể trong lĩnh vực kinh tế (công đoàn, đoàn thể nghề nghiệp vv)
③ Đoàn thể trong lĩnh vực văn hóa (sở thích, thể thao vv)
④ Đoàn thể trong lĩnh vực chính trị (hoạt động chính đảng vv)
⑤ Đoàn thể trong lĩnh vực tôn giáo
⑥ Đoàn thể khu vực (đoàn thể cư dân chung cư vv)
⑦ Đoàn thể bằng hữu (hội đồng niên. hội đồng hương vv)
⑧ Đoàn thể giáo dục (hội phụ huynh, đoàn thể giáo viên vv)

⑨ Khác  

⑩ Không có

29  Bạn đang chuẩn bị sinh hoạt phí khi về già như thế nào?
·Trường hợp có trên hai phương án thì chỉ chọn tối đa 2 đáp án chính. 
① Bản thân, công việc của vợ hoặc chồng, công việc
② Tiền tiết kiệm, tích lũy
③ ‌�Lương hưu công (Lương hưu, lương công chức về hưu, 

lương bưu điện đặc thù, lương hưu giảng dạy trường tư, 
lương quân nhân)vv

④ Tiền cá nhân thụ hưởng (Ngân hàng, bảo hiểm vv)
⑤ Bất động sản
⑥ Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư vv
⑦ Con cái sống cùng
⑧ Con cái sống riêng
⑨ Họ hàng, người thân
⑩ Hỗ trợ của đoàn thể địa phương, quốc gia.
⑪ Hỗ trợ của hàng xóm, đoàn thể tôn giáo, xã hội

⑫ Khác  

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 21 tuổi trở lên đều trả lời.

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 61 tuổi trở lên đều trả lời.

Nguồn sinh hoạt phí khi về già
Gián đoạn kinh nghiệm

Hoạt động xã hội
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Nhân khẩu số ba Nhân khẩu số bốn

27-1  Nếu đã từng đi làm thì đã từng thôi việc chưa?
󰊱 Có

Lý do chính thôi việc là gì? 
① Kết hôn
② Mang thai, sinh đẻ
③ Chăm sóc con cái (Trẻ chưa đến tuổi đi học)
④ Dạy dỗ con cái (Con cái đang đi học )
⑤ Chăm sóc gia đình (Bố mẹ vv...)

⑥ Khác  
󰊲 Không có

28  ‌�Trong 1 năm qua(1.11.2015 ~ 31.10.2015), bạn đã trực 
tiếp tham gia tối thiểu 1 lần thì hãy ghi toàn bộ các 
đoàn thể tham gia hoạt động hoặc các hội nhóm.
·Bao gồm cả các hoạt động xã hội trên mạng internet. 
·Ngoại trừ các hoạt động chỉ đóng hội phí.
① ‌�Đoàn thể trong lĩnh vực xã hội (đoàn thể môi trường, tình 

nguyện, nhân quyền vv)
② Đoàn thể trong lĩnh vực kinh tế (công đoàn, đoàn thể nghề nghiệp vv)
③ Đoàn thể trong lĩnh vực văn hóa (sở thích, thể thao vv)
④ Đoàn thể trong lĩnh vực chính trị (hoạt động chính đảng vv)
⑤ Đoàn thể trong lĩnh vực tôn giáo
⑥ Đoàn thể khu vực (đoàn thể cư dân chung cư vv)
⑦ Đoàn thể bằng hữu (hội đồng niên. hội đồng hương vv)
⑧ Đoàn thể giáo dục (hội phụ huynh, đoàn thể giáo viên vv)

⑨ Khác  

⑩ Không có

29  Bạn đang chuẩn bị sinh hoạt phí khi về già như thế nào?
·Trường hợp có trên hai phương án thì chỉ chọn tối đa 2 đáp án chính. 
① Bản thân, công việc của vợ hoặc chồng, công việc
② Tiền tiết kiệm, tích lũy
③ ‌�Lương hưu công (Lương hưu, lương công chức về hưu, 

lương bưu điện đặc thù, lương hưu giảng dạy trường tư, 
lương quân nhân)vv

④ Tiền cá nhân thụ hưởng (Ngân hàng, bảo hiểm vv)
⑤ Bất động sản
⑥ Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư vv
⑦ Con cái sống cùng
⑧ Con cái sống riêng
⑨ Họ hàng, người thân
⑩ Hỗ trợ của đoàn thể địa phương, quốc gia.
⑪ Hỗ trợ của hàng xóm, đoàn thể tôn giáo, xã hội

⑫ Khác  

27-1  Nếu đã từng đi làm thì đã từng thôi việc chưa?
󰊱 Có

Lý do chính thôi việc là gì? 
① Kết hôn
② Mang thai, sinh đẻ
③ Chăm sóc con cái (Trẻ chưa đến tuổi đi học)
④ Dạy dỗ con cái (Con cái đang đi học )
⑤ Chăm sóc gia đình (Bố mẹ vv...)

⑥ Khác  
󰊲 Không có

28  ‌�Trong 1 năm qua(1.11.2015 ~ 31.10.2015), bạn đã trực 
tiếp tham gia tối thiểu 1 lần thì hãy ghi toàn bộ các 
đoàn thể tham gia hoạt động hoặc các hội nhóm.
·Bao gồm cả các hoạt động xã hội trên mạng internet. 
·Ngoại trừ các hoạt động chỉ đóng hội phí.
① ‌�Đoàn thể trong lĩnh vực xã hội (đoàn thể môi trường, tình 

nguyện, nhân quyền vv)
② Đoàn thể trong lĩnh vực kinh tế (công đoàn, đoàn thể nghề nghiệp vv)
③ Đoàn thể trong lĩnh vực văn hóa (sở thích, thể thao vv)
④ Đoàn thể trong lĩnh vực chính trị (hoạt động chính đảng vv)
⑤ Đoàn thể trong lĩnh vực tôn giáo
⑥ Đoàn thể khu vực (đoàn thể cư dân chung cư vv)
⑦ Đoàn thể bằng hữu (hội đồng niên. hội đồng hương vv)
⑧ Đoàn thể giáo dục (hội phụ huynh, đoàn thể giáo viên vv)

⑨ Khác  

⑩ Không có

29  Bạn đang chuẩn bị sinh hoạt phí khi về già như thế nào?
·Trường hợp có trên hai phương án thì chỉ chọn tối đa 2 đáp án chính. 
① Bản thân, công việc của vợ hoặc chồng, công việc
② Tiền tiết kiệm, tích lũy
③ ‌�Lương hưu công (Lương hưu, lương công chức về hưu, 

lương bưu điện đặc thù, lương hưu giảng dạy trường tư, 
lương quân nhân)vv

④ Tiền cá nhân thụ hưởng (Ngân hàng, bảo hiểm vv)
⑤ Bất động sản
⑥ Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư vv
⑦ Con cái sống cùng
⑧ Con cái sống riêng
⑨ Họ hàng, người thân
⑩ Hỗ trợ của đoàn thể địa phương, quốc gia.
⑪ Hỗ trợ của hàng xóm, đoàn thể tôn giáo, xã hội

⑫ Khác  

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 21 tuổi trở lên đều trả lời.

● Tuổi (tiêu chuẩn ở mục (「 3  Tuổi」): Từ 61 tuổi trở lên đều trả lời.

Nguồn sinh hoạt phí khi về già
Gián đoạn kinh nghiệm

Hoạt động xã hội
Họ tên/
Giới tính

Tuổi

1   	 2    ① Nam	 ② Nữ

3  Tuổi là bao nhiêu tuổi?                                  tuổi

1   	 2    ① Nam	 ② Nữ

3  Tuổi là bao nhiêu tuổi?                                  tuổi
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34  Hình thức cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất của hộ gia đình ở kiểu nào và đang được sử 
dụng như thế nào? 
	 ① Kiểu hiện đại (Kiểu đứng)	

và
	 ① Dùng riêng

● Bếp	 ② Kiểu ngoài trời		  ② Dùng chung
	 ③ Không có 

	 ① Kiểu rửa bằng nước	
và

	 ① Dùng riêng
● Nhà vệ sinh 	 ② Kiểu ngoài trời		  ② Dùng chung
	 ③ Không có

● 
	 ① Có	 và	 ① Dùng riêng

	 ② Không có		  ② Dùng chung

	 ① Nước máy 
	 ② Nước máy trong làng (Đường ống nước đơn giản)
● 

	 ③ 

	 ④ Không có

● 
	 ① Có

	 ② Không có

35  Thiết bị sưởi nền
Thiết bị sưởi nền của hộ gia đình này là kiểu nào? 
·Trong trường hợp trên hai kiểu thì chỉ đánh dấu ở một đáp án chính.

󰊱 Sưởi trung tâm

󰊲 Sưởi từng khu

󰊳 Sưởi riêng từng phòng	

36  Chỗ đỗ xe
Hộ gia đình này có chỗ đỗ xe không?

󰊱 Có

Hộ gia đình này chỉ yếu đỗ xe ở đâu?
·‌�Trường hợp sở hữu trên 2 xe ô tô thì chỉ đánh dấu vào hai vị trí 

đỗ xe chính theo chỗ đỗ.

① Chỗ đỗ xe riêng (Bên trong khu chung cư hoặc nhà ở riêng)
② Chỗ đỗ xe trong tòa nhà hoặc dùng cho kinh doanh
③ ‌�Chỗ đỗ xe trên đường (Bao gồm khu vực đỗ xe ưu tiên cho 

người sống tại đó, nơi có kẻ vạch đỗ xe)

④ Ven đường, đường ngõ (Nơi không có vạch sơn đỗ xe)
⑤ Bãi đất trống

⑥ Khác  

󰊲 Không sở hữu

HỘ GIA ĐÌNH

Thiết bị 
nước nóng

Thiết bị 
đường nước 

Thiết bị nhà tắm
(Bồn tắm hoặc vòi hoa sen vv)

30  Phân loại hộ gia đình
Hộ gia đình này bao gồm những ai?
·Bao gồm cả họ hàng, người thân trong gia đình.

① Hộ gia đình gồm những người trong gia đình

② Hộ gia đình gồm gia đình và người khác cùng chung sống

③ Hộ gia đình 1 người

④ Hộ gia đình dưới 5 người gồm những người không thân thích cùng sống

⑤ Hộ gia đình trên 6 người gồm những người không thân thích cùng sống

31  Thời gian lưu trú
Hộ gia đình này đã sống trong ngôi nhà này được bao lâu? 
·Áp dụng theo tiêu chuẩn người đang sống lâu nhất.

① Dưới 1 năm	 ⑥ Từ 10~ dưới 15 năm

② Từ 1~ dưới 2 năm	 ⑦ Từ 15~ dưới 20 năm

③ Từ 2~ dưới 3 năm	 ⑧ Từ 20~ dưới 25 năm

④ Từ 3~ dưới 5 năm	 ⑨ Trên 25 năm

⑤ Từ 5~ dưới 10 năm

32  Tòa nhà và tầng cư trú
Tòa nhà hộ gia đình này đang sống có tổng bao nhiêu tầng và 
đang sống ở tầng nào?

	 ① Tầng hầm (bán hầm)

	 ② Tầng nổi   tầng

	 ③ Sân thượng (Tầng tum)

33  Số phòng sử dụng
Số phòng dùng để làm phòng ngủ, phòng khác, phòng ăn lần 
lượt trong hộ gia đình này là bao nhiêu phòng?
·‌�Phòng có nghĩa là không gian có bốn phía được ngăn cách bởi tường 

hoặc cửa và có chiều cao trên 2 mét (m), diện tích trên 4㎡.
·‌�Trường hợp một không gian được sử dụng cho hai mục đích không 

phân biệt thì chỉ ghi một nơi.(Ví dụ: Phòng ăn kiêm phòng khách thì 
là phòng khách)

● Phòng	
phòng để ngủ······························	  phòng

	 Phòng dùng cho mục đích khác············	  phòng

● Phòng khách·······················································	  phòng

● Phòng ăn ···························································	  phòng

(Phòng đọc sách, phòng để quần án vv) 

(Bao gồm cả phần sàn gỗ có bốn phía được ngăn cách bởi tường hoặc cửa) 

(Không gian riêng được đặt bàn ăn có thể ăn uống)

① Sưởi ga
② Sưởi dầu
③ Sưởi LPG(khí ga propan) 
④ Sưởi điện
⑤ Sưởi than
⑥ Lò sưởi bằng gỗ củi
⑦ Lò sưởi than
⑧ Lò sưởi ngoài trời

⑨ Khác  

Tòa nhà có tổng

 tầngvà ở tầng

Nước máy chuyên dụng (Nước máy cho nhà riêng được 
cung cấp từ thiết bị đặc biệt như khu nhà cho nhân viên)  
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42  Tổng số phòng

Số phòng, phòng khách, phòng ăn của ngôi nhà này lần lượt là 
bao nhiêu phòng?
·‌�Ghi tổng số phòng của nhà bao gồm cả hộ gia đình có đóng tiền thuê 

và phòng không sử dụng. 

● Phòng································································	

● Phòng khách·······················································	

● Phòng dùng để ăn uống ·········································	

43  Số không gian cư trú
Số lối ra vào độc lập, bếp, nhà vệ sinh của ngôi nhà này lần 
lượt là bao nhiêu?
·‌�Lối ra vào độc lập bao gồm cả cửa có thể ra vào tự do với bên ngoài 

và không đi qua phần không gian sống của hộ gia đình khác. 

● Lối ra vào độc lập·························································	

● Nhà bếp ········································································	

● Nhà vệ sinh ··································································	  

Đã hoàn thành tất cả các câu trả lời.

39  Có sở hữu nhà ở nơi khác không
Bất cứ ai trong số các thành viên của hộ có sở hữu nhà ở nơi 
khác ngoài ngôi nhà hiện đang sống không?

·‌�Thành viên trong hộ gia đình chỉ tương ứng với những thành viên (có quan 
hệ gia đình trực tiếp) từ số①~⑩ trong mục 「 4  Quan hệ với chủ hộ」.

① Có	 ② Không

40  Có phải là hộ gia đình chủ (đại diện) không
Có phải là hộ gia đình chủ (đại diện) của ngôi nhà đang sống 
hiện nay không?

·‌�Trường hợp chỉ có hộ gia đình thuê để sống không có chủ hoặc hộ gia 
đình thuê độc lập như ở chung cư vv. thì một hộ gia đình nắm rõ nhất 
về nhà ở đó sẽ là hộ gia đình đại diện.

󰊱 Hộ gia đình chủ

󰊲 Hộ gia đình thuê
	 ① 

	 ② Hộ gia đình thuê khác  � Kết thúc.

37  Chuyên dùng cho cư trú có kết hợp kinh doanh hay không
Trong tòa nhà hộ đang sinh sống có không gian dùng vào mục 
đích kinh doanh dù nhỏ hay không?
① Có	 ② Không

38  Hình thái sở hữu
Hình thái sở hữu ngôi nhà đang sống hiện nay như thế nào?
① Nhà của bản thân

② Thuê đặt cọc trọn gói(Không phải trả tiền hàng tháng)

③ Thuê trả tiền theo tháng có đặt cọc

④ Thuê trả tiền theo tháng không đặt cọc

⑤ Thuê phòng   tháng

⑥ Không mất tiền (nhà được cấp, nhà dành cho nhân viên vv)

38-1  Tiền thuê nhà
Trường hợp là thuê đặt cọc trọn gói hoặc thuê theo tháng (tiền thuê) 
thì tiền đặt cọc trọn gói (tiền đặt cọc) và tiền thuê là bao nhiêu?
·‌�Trường hợp thuê theo tháng (tiền thuê) hãy ghi số tiền tương đương 

tiền thuê 1 tháng.
● Thuê đặt cọc trọn gói·Tiền đặt cọc

	  trăm triệu	  chục nghìn won

● Tiền thuê hàng tháng (tiền thuê)	  chục nghìn won

41  Loại hình cư trú
Ngôi nhà này thuộc loại nhà nào?

·‌�Trong trường hợp là tòa nhà có cả phần dùng cho sinh sống và phần 
dùng cho kinh doanh thì phần dùng cho sinh sống giống hoặc rộng 
hơn thì sẽ tương ứng là 「③ Nhà riêng độc lập kết hợp kinh doanh 
trong phần Nhà ở độc lập」, và phần dùng cho kinh doanh rộng hơn thì 
sẽ tương ứng với 「⑤ Nhà ở bên trong tòa nhà không dùng cho cư trú」.

󰊱 Nhà ở độc lập

󰊲 Chung cư

󰊳 Nhà riêng liền kề

󰊴 Nhà ở nhiều hộ sở hữu

󰊵 Nhà ở bên trong tòa nhà không dùng cho cư trú (Khu cửa hàng, nhà máy, nhà nghỉ vv)

󰊶 Tòa nhà văn phòng kiêm không gian sống

󰊷 

󰊸 Ký túc xá và cơ sở xã hội                       
� Kết thúc.󰊹 Chòi, nhà nylon trồng rau

 Khác  

① Nhà ở nói chung
② Nhà ở nhiều hộ gia đình
③ Nhà ở kết hợp kinh doanh

(bao gồm cả phần sàn gỗ có bốn mặt được ngăn cách bởi tưởng hoặc cửa)

(không gian riêng đặt máy giặt vv. có thể ngồi ăn uống)

Hộ gia đình đại diện trong các 
hộ gia đình thuê

Phòng khách của các cơ sở kinh doanh 
lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ vv



Hãy điền họ tên và số điện thoại của người trả lời.
※Số điện thoại sẽ chỉ được sử dụng để kiểm tra hoặc hỏi bổ sung nội dung đã trả lời và tuyệt đối không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Họ tên người trả lời Số điện thoại có thể liên lạc Cảm ơn quý vị đã tham gia trả lời. 

Cục trưởng Cục 
thống kê

Tổng điều tra dân số và nhà ở

Cùng thực hiện


